
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo SHDC P.Thảo CC P.Thảo CC P.Thảo

2 Ngữ Văn T.Thảo Toán Hạnh KHTN(Hóa) Lệ Ngữ Văn Mia Anh Huyền KHTN (Sinh) Cư CN Lương LS-ĐL (Sử) Cam Ngữ Văn Thọ Tin Mai

3 Ngữ Văn T.Thảo Toán Hạnh Anh Mỹ Ngữ Văn Mia KHTN(Hóa) Lệ Anh Huyền LS-ĐL (Sử) Cam KHTN (Sinh) Cư Ngữ Văn Thọ Tin Mai

4 KHTN(Hóa) Lệ Anh Mỹ Toán Hạnh GDĐP Cam Ngữ Văn Mia Ngữ Văn T.Thảo Anh Huyền Toán Lương Tin Mai Ngữ Văn Thọ

5 Anh Mỹ GDCD Điệu Toán Hạnh Anh Huyền Ngữ Văn Mia Ngữ Văn T.Thảo KHTN (Sinh) Cư Toán Lương Tin Mai Ngữ Văn Thọ

1 KHTN(Lý) LươngB LS-ĐL (Địa) Hiệp Ngữ Văn Thọ Toán Lương LS-ĐL (Sử) Duyên Toán Sơn LS-ĐL (Sử) Cam Anh Huyền Toán Hạnh Sinh Cư

2 KHTN (Sinh) Cư KHTN(Lý) LươngB Ngữ Văn Thọ Toán Lương LS-ĐL (Địa) Hiệp Toán Sơn KHTN(Hóa) Lệ Anh Huyền Toán Hạnh Anh Mỹ

3 LS-ĐL (Địa) Hiệp KHTN (Sinh) Cư KHTN(Lý) LươngB NT(ÂN) Mia Toán Lương GDCD Điệu GDĐP Cam KHTN(Hóa) Lệ Anh Mỹ Sử Duyên

4 GDTC Phúc Ngữ Văn Thọ KHTN (Sinh) Cư KHTN(Lý) LươngB Toán Lương KHTN(Hóa) Lệ Toán Sơn Ngữ Văn Mia Sử Duyên Toán Duy

5 GDTC Phúc Ngữ Văn Thọ LS-ĐL (Địa) Hiệp LS-ĐL (Sử) Duyên KHTN(Lý) LươngB LS-ĐL (Sử) Cam Toán Sơn Ngữ Văn Mia Sinh Cư Toán Duy

1 Anh Mỹ Toán Hạnh GDTC Phúc LS-ĐL (Địa) Hiệp NT(ÂN) Mia Anh Huyền Ngữ Văn T.Thảo GDĐP Cam Ngữ Văn Thọ CN Mai

2 Anh Mỹ Toán Hạnh GDTC Phúc Ngữ Văn Mia GDĐP Cam Anh Huyền Ngữ Văn T.Thảo LS-ĐL (Địa) Hiệp Ngữ Văn Thọ Hóa Lệ

3 LS-ĐL (Sử) Cam KHTN(Hóa) Lệ Toán Hạnh Ngữ Văn Mia GDCD Điệu CN Lương NT(MT) T.Thảo Anh Huyền CN Mai Địa Hiệp

4 Toán Sơn LS-ĐL (Sử) Cam Toán Hạnh Anh Huyền Ngữ Văn Mia LS-ĐL (Địa) Hiệp GDCD Điệu Toán Lương Hóa Lệ Ngữ Văn Thọ

5 Toán Sơn CN Hạnh LS-ĐL (Sử) Cam Anh Huyền Ngữ Văn Mia NT(ÂN) Điệu LS-ĐL (Địa) Hiệp Toán Lương Anh Mỹ Ngữ Văn Thọ

1 Ngữ Văn T.Thảo Ngữ Văn Thọ CN Hạnh LS-ĐL (Sử) Duyên Toán Lương Toán Sơn NT(ÂN) Điệu KHTN(Lý) LươngB Sinh Cư Toán Duy

2 Ngữ Văn T.Thảo Ngữ Văn Thọ Anh Mỹ KHTN (Sinh) Cư Toán Lương Toán Sơn KHTN(Lý) LươngB KHTN(Hóa) Lệ Địa Hiệp Toán Duy

3 GDCD Điệu LS-ĐL (Địa) Hiệp Anh Mỹ Toán Lương LS-ĐL (Sử) Duyên KHTN(Lý) LươngB KHTN(Hóa) Lệ NT(MT) T.Thảo Toán Hạnh Sinh Cư

4 KHTN (Sinh) Cư Anh Mỹ Ngữ Văn Thọ Toán Lương KHTN(Lý) LươngB Ngữ Văn T.Thảo Toán Sơn GDCD Điệu Toán Hạnh MT Duyên

5 CN Hạnh Anh Mỹ Ngữ Văn Thọ KHTN(Lý) LươngB KHTN (Sinh) Cư Ngữ Văn T.Thảo Toán Sơn CN Lương MT Duyên GDCD Điệu

1 Toán Sơn GDTC Phúc GDĐP Duyên CN Cư Anh Huyền KHTN(Hóa) Lệ Ngữ Văn T.Thảo LS-ĐL (Sử) Cam GDCD Điệu Địa Hiệp

2 Toán Sơn GDTC Phúc KHTN (Sinh) Cư KHTN(Hóa) Lệ Anh Huyền LS-ĐL (Sử) Cam Ngữ Văn T.Thảo NT(ÂN) Điệu Địa Hiệp Anh Mỹ

3 GDĐP Duyên KHTN (Sinh) Cư LS-ĐL (Địa) Hiệp GDCD Điệu NT (MT) Mỹ GDĐP Cam Anh Huyền Ngữ Văn Mia Hóa Lệ Ngữ Văn Thọ

4 LS-ĐL (Địa) Hiệp GDĐP Duyên GDCD Điệu NT (MT) Mỹ CN Cư NT(MT) T.Thảo Anh Huyền Ngữ Văn Mia Ngữ Văn Thọ Hóa Lệ

5 SHCN Huyền SHCN Điệu SHCN Hạnh SHCN Duyên SHCN Mia SHCN Sơn SHCN Thảo SHCN Cam SHCN Cư SHCN Lệ

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 7 giờ 00 phút  
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Trà Tập, ngày 03 tháng 09 năm 2023

 HIỆU TRƯỞNG

7/2 8/1 8/2 9/1 9/2

HAI

PHÒNG GD&ĐTHUYỆN NAM TRÀ MY  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ TẬP                                                (Áp dụng từ ngày 05 tháng 09 năm 2023)

Thứ Tiết
6/1 6/2 6/3 7/1 8/3



Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 NT (MT) Mỹ PĐ Duyên NT(ÂN) Mai TD Phúc Vật lí LươngB

2 NT(ÂN) Mai NT (MT) Mỹ PĐ Cam TD Phúc Vật lí LươngB

3 PĐ Duyên NT(ÂN) Mai NT (MT) Mỹ Vật lí LươngB TD Phúc

4 Tin Mai Vật lí LươngB TD Phúc

5

1 GDTC Phúc

2 GDTC Phúc Tin Mai

3 Tin Mai GDTC Phúc

4 GDTC Phúc

5

1 HĐTNHN Huyền HĐTNHN Điệu HĐTNHN Hạnh HĐTNHN Duyên HĐTNHN Mia HĐTNHN Sơn HĐTNHN T.Thảo HĐTNHN Cam HĐNGLL Cư HĐNGLL Lệ

2 HĐTNHN Huyền HĐTNHN Điệu HĐTNHN Hạnh HĐTNHN Duyên HĐTNHN Mia HĐTNHN Sơn HĐTNHN T.Thảo HĐTNHN Cam HĐNGLL Cư HĐNGLL Lệ

3 Tin Mai PĐ Duyên PĐ Cam PĐ PĐ TD Phúc

4 PĐ Duyên Tin Mai PĐ PĐ TD Phúc

5

1 GDTC Phúc Tin Mai

2 GDTC Phúc Tin Mai

3 Tin Mai GDTC Phúc

4 GDTC Phúc

5

1

2

3

4

5

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 13 giờ 30 phút

HAI

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 8,9

 HIỆU TRƯỞNG

BA

TƯ

NĂM

SÁU

Trà Tập, ngày 03 tháng 09 năm 2023

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 6,7

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ TẬP                                                (Áp dụng từ ngày 05 tháng 09 năm 2023)

Thứ Tiết
6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/28/3


